
STT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng

I Phần đào, đắp, vận chuyển đất
1 Đào móng công trình bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II m3 260,47

2 Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, đất cấp II m3 126,09

3
Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt 
yêu cầu K0,90 (đất tận dụng)

m3 259,53

4a
Tôn nền bằng lớp đá base loại 2 (base B), độ chặt yêu cầu 
K0,95; dày 300mm - Phương án 1: đơn giá chào bao 
gồm cả đá base

m3 3.141,89

4b
Tôn nền bằng lớp đá base loại 2 (base B), độ chặt yêu cầu 
K0,95; dày 300mm - Phương án 2: Bên A cấp đá base 
cho Bên B thi công.

m3 3.141,89

5
Tôn nền bằng lớp đất đá hỗn hợp (mua bổ sung), độ chặt 
yêu cầu K0,90

m3 3.114,04

II Phần kết cấu ngầm
1 Cắt đầu cọc cọc 408,00

HẠNG MỤC: CỌC + KẾT CẤU NGẦM 
ĐỊA ĐIỂM: GIA LẬP, GIA VIỄN, NINH BÌNH


